
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH ĐỒNG THÁP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

  Số:            /QĐ-UBND-HC Đồng Tháp, ngày        tháng       năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Công nhận báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh 
 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP 
  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Công nhận báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh đối với các ông, bà có tên 

trong Phụ lục danh sách kèm theo Quyết định này. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết 

định số 547/QĐ-UBND-HC ngày 14 tháng 5 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành danh sách công nhận báo cáo viên pháp luật 

Tỉnh và Quyết định số 66/QĐ-UBND-HC ngày 13 tháng 01 năm 2023 của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc công nhận báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ 

trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể Tỉnh và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật - Bộ Tư pháp; 

- TT/TU;  

- TT/HĐND Tỉnh; 

- CT và các PCT/UBND Tỉnh; 

- Sở Tư pháp; 

- UBND cấp huyện; 

- Cổng Thông tin điện tử Tỉnh; 

- Trang Thông tin điện tử PBGDPL Tỉnh; 

  - Lưu: VT, NC/NCPC (H.Phương). 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Phạm Thiện Nghĩa 
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Phụ lục 

DANH SÁCH CÔNG NHẬN BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT CẤP TỈNH 

(kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND-HC ngày    tháng     năm 2024 

của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp) 

 

STT Họ và tên Chức vụ/đơn vị 

1 3 Trịnh Hoàng Phong Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh 

2  Nguyễn Văn Minh Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh 

3  Lê Thị Hồng Phượng Giám đốc Sở Tư pháp 

4  Trương Hoà Châu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư 

5  Nguyễn Thúy Hà Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 

6  Phạm Thị Ngọc Đào Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ 

7  Huỳnh Thị Hoài Thu Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

8  Vũ Quang Hiện Cục trưởng Cục Thi hành án Dân sự 

9  Nguyễn Minh Trung Cục trưởng Cục Quản lý thị trường 

10  Huỳnh Thị Tuyết Vui Chủ tịch Liên Đoàn Lao động Tỉnh  

11  Lê Xuân Hải 
Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng, Bộ Chỉ 

huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh 

12  Đoàn Thị Nghiệp  Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh 

13  Trần Trung Thành Phó Chánh án Tòa án Nhân dân Tỉnh 

14  Nguyễn Quốc Hùng Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tỉnh 

15  Trần Huỳnh Bích Phượng Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tỉnh 

16  Huỳnh Hồng Việt Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tỉnh 

17  Bùi Văn Khanh Phó Cục trưởng Cục Thi hành án Dân sự 

18  Trần Công Bằng Phó Cục trưởng Cục Thi hành án Dân sự  

19  Nguyễn Văn Nghĩa 
Phó Chánh Thanh tra Tỉnh; phụ trách điều hành 

Thanh tra Tỉnh 
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20  Nguyễn Chí Hải Phó Chánh Thanh tra Tỉnh 

21  Bùi Quang Thụ Phó Chánh Thanh tra Tỉnh 

22  Nguyễn Văn Cả Phó Giám đốc Sở Tài chính 

23  Phạm Văn Phong Phó Giám đốc Sở Tư pháp 

24  Nguyễn Thanh Tâm Phó Giám đốc Sở Tư pháp 

25  Huỳnh Văn Nờ Phó Giám đốc Sở Tư pháp 

26  Nguyễn Thành Tài Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ 

27  Nguyễn Thái Bình Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ 

28  Nguyễn Minh Tâm Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 

29  Huỳnh Minh Đường Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

30  Nguyễn Cư Trinh Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải 

31  Nguyễn Bình Minh Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

32  Lê Quang Biểu Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

33  Huỳnh Thị Thu Thuỷ Phó Chủ tịch Liên Đoàn Lao động Tỉnh 

34  Nguyễn Thị Huệ Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường 

35  Nguyễn Tuấn Anh  Chánh Tòa Hình sự, Tòa án Nhân dân Tỉnh 

36  Nguyễn Văn Trung 
Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước, 

Sở Tư pháp 

37  Thái Minh Tiến Chánh Thanh tra, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh 

38  Nguyễn Văn Tệt Chánh Thanh tra, Sở Xây dựng 

39  Lê Thị Thanh Trúc Chánh Thanh tra, Sở Thông tin và Truyền thông 

40  Huỳnh Trung Phượng Chánh Thanh tra, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

41  Nguyễn Thành Long Chánh Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

42  Phạm Công Khởi Chánh Văn phòng Sở Tư pháp 

43  Nguyễn Văn Thảo Chánh Văn phòng, Sở Xây dựng 
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44  La Tấn Phong Chánh Văn phòng, Sở Tài nguyên và Môi trường 

45  Lê Duy Lam Chánh Văn phòng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

46  Bùi Thanh Hậu  Chánh Văn phòng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

47  Nguyễn Phước Thiện Chánh Văn phòng, Ban An toàn giao thông Tỉnh 

48 2 Lê Trung Đông 
Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Dân chủ pháp luật – 

Tuyên giáo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh  

49  Trần Trung Quốc Trưởng Phòng Tham mưu, Công an Tỉnh 

50  Nguyễn Công Danh Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Tỉnh 

51  Thái Viết Vũ Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Tỉnh 

52  Chung Văn Thọ Trưởng Phòng An ninh điều tra, Công an Tỉnh 

53  Nguyễn Phước Tài Trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an Tỉnh 

54  Nguyễn Ngọc Ân 
Trưởng Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội 

phạm sử dụng công nghệ cao, Công an Tỉnh 

55  Bùi Văn Dõng Trưởng Phòng, Phòng, chống tham nhũng, Thanh tra Tỉnh  

56  Trần Quốc Tấn Trưởng Phòng Nghiệp vụ 1, Thanh tra Tỉnh 

57  Lê Ngọc Thành Trưởng Phòng Nghiệp vụ 2, Thanh tra Tỉnh 

58  Nguyễn Thanh Tùng Trưởng Phòng Nghiệp vụ 3, Thanh tra Tỉnh 

59  Phạm Văn Ngọc 
Trưởng Phòng Quản lý, xử lý vi phạm hành chính 

và Theo dõi thi hành pháp luật, Sở Tư pháp 

60  Nguyễn Hải Thanh 
Trưởng Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư 

pháp, Sở Tư pháp 

61  Huỳnh Thị Phương Thịnh 
Trưởng Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật,       

Sở Tư pháp 

62  Nguyễn Thành Trung 
Trưởng Phòng Quản lý khoa học, Sở Khoa học 

và Công nghệ 

63  Thái Bá Việt 
Trưởng Phòng Lao động, Việc làm và Bảo hiểm, 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
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64  Lương Tấn Kiệt 
Trưởng Phòng Trẻ em và Bình đẳng giới, Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội 

65  Huỳnh Minh Dũng 
Trưởng Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người 

lái, Sở Giao thông vận tải 

66  Nguyễn Ngọc Thu Dung 
Trưởng Phòng Thanh tra - Kiểm tra, Bảo hiểm xã 

hội Tỉnh 

67    Lê Quốc Minh Trưởng Phòng Truyền thông, Bảo hiểm xã hội Tỉnh 

68  Ngô Thị Hồng Gấm 
Trưởng Ban Tuyên giáo - Chính sách, Luật pháp, Hội 

Liên hiệp phụ nữ Tỉnh 

69  Võ Văn Tính Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh 

70  Trương Văn Dũng 
Phó Tham mưu trưởng Phòng Tham mưu, Bộ 

Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh 

71  Đinh Trọng Đạo Phó trưởng Phòng Tham mưu, Công an Tỉnh 

72  Phạm Quốc Trung Phó trưởng Phòng Tham mưu, Công an Tỉnh 

73  Nguyễn Trường Giang  
Phó trưởng Phòng An ninh mạng và Phòng chống 

tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an Tỉnh 

74  Nguyễn Thị Mộng Cầm 
Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về 

ma túy, Công an Tỉnh 

75  Đặng Minh Triều 
Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về 

ma túy, Công an Tỉnh 

76  Lâm Phước Hậu 
Phó trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính 

về trật tự xã hội, Công an Tỉnh 

77  Phan Văn Phương 
Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham 

nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an Tỉnh 

78  Nguyễn Minh Trường Phó trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Tỉnh 

79  Nguyễn Thị Bé Ba 
Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, 

Công an Tỉnh 

80  Lê Thanh Tùng Phó Giám thị Trại Tạm giam, Công an Tỉnh 

81  Hồ Thanh Thúy Phó Giám thị Trại Tạm giam, Công an Tỉnh 

82  Nguyễn Thanh Thiệu Phó Giám thị Trại Tạm giam, Công an Tỉnh 
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83  Trần Hoàng Vũ 
Phó trưởng Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp, 

Sở Tư pháp 

84  Nguyễn Thị Bích Xuyên 
Phó trưởng Phòng Quản lý, xử lý vi phạm hành chính 

và Theo dõi thi hành pháp luật, Sở Tư pháp 

85  Phạm Thị Lụa   
Phó trưởng phòng, phụ trách điều hành Phòng Xây dựng 

và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp 

86  Nguyễn Quốc Thanh  
Phó trưởng Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản 

quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp 

87  Đinh Bá Việt Phó Chánh Văn phòng, Ban An toàn giao thông Tỉnh 

88  Ngô Văn Trải Phó Chánh Thanh tra, Sở Công Thương 

89  Nguyễn Hữu Dụng Phó Chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải 

90  Nguyễn Phước Thành 
Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn 

91  Nguyễn Thị Mỹ Hưng 
Phó Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn, 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

92  Nguyễn Thành Lý 
Phó trưởng phòng, phụ trách Phòng Thanh tra - 

Pháp chế, Cục Quản lý thị trường 

93  Phạm Thế Minh 
Phó trưởng Ban Tuyên giáo - Chính sách pháp luật 

và Quan hệ lao động, Liên Đoàn Lao động Tỉnh 

94  Trần Thị Kim Thùy 
Phó Chủ nhiệm Văn phòng Tư vấn pháp luật, 

Liên Đoàn Lao động Tỉnh 

95  Nguyễn Quốc Bình 
Phó trưởng Khoa Nhà nước và Pháp luật, Trường 

Chính trị Tỉnh 

96  Thái Hoàng An Thanh tra viên, Sở Tài nguyên và Môi trường   

97  Thiều Công Phương Thanh tra viên, Sở Công Thương 

98  Đỗ Thị Huỳnh Mai Thanh tra viên, Sở Công Thương 

99  Nguyễn Quang Thành Giảng viên, Trường Chính trị Tỉnh 
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